
UBND HUYỆN TUẦN GIÁO

Tên Tk Số Tk Ngân hàng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Cà Thị Yên
Văn 

phòng

Không xác 

định thời hạn

Tháng 

02/2016
1111001856 01/4/2020

01/4/2020 

đến 

30/6/2020

 5.400.000 Cà Thị Yên 36010000497493
BIDV chi nhánh 

Tuần Giáo

2
Trần Công 

Nghĩa
Bảo vệ

Không xác 

định thời hạn

Tháng 

7/2018
1114001156 01/4/2020

01/4/2020 

đến 

30/6/2020

 5.400.000 
Trần Công 

Nghĩa
36010000529660

BIDV chi nhánh 

Tuần Giáo

3
Quàng Thị 

Phượng
Kế toán

Không xác 

định thời hạn

Tháng 

10/2019
1116005184 01/4/2020

01/4/2020 

đến 

30/6/2020

 5.400.000 
Quàng Thị 

Phượng
36010000491954

BIDV chi nhánh 

Tuần Giáo

4 Trần Đức Vụ
Kỹ 

thuật

Không xác 

định thời hạn

Tháng 

01/2017
1116005216 01/4/2020

01/4/2020 

đến 

30/6/2020

 5.400.000 
Trần Đức 

Vụ
36010000469304

BIDV chi nhánh 

Tuần Giáo

5 Trần Thị Hồi

Phó 

Giám 

đốc

Không xác 

định thời hạn

Tháng 

01/2015
1299017302 01/4/2020

01/4/2020 

đến 

30/6/2020

 5.400.000 
Trần Thị 

Hồi
36010000588689

BIDV chi nhánh 

Tuần Giáo

Tổng cộng:  27.000.000 

Mẫu số 01A

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN

THUỘC: Công ty Cổ phần Thương mại và xây lắp điện Tuần Giáo; Mã số: 5600189500; Địa chỉ: Số nhà 39, khối Tân Tiến,                                                   

thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG THÁNG 4,5,6/2020

Số sổ bảo hiểm

Thời gian 

tạm hoãn 

HĐLĐ/ngh

ỉ không 

lương (từ 

ngày tháng 

năm đến 

ngày tháng 

năm)

Số tiền hỗ 

trợ
STT Họ và tên

 Phòng, 

ban, 

phân 

xưởng 

làm việc

Loại hợp đồng 

lao động

Thời 

điểm bắt 

đầu thực 

hiện 

HĐLĐ

Thời điểm 

bắt đầu tạm 

hoãn, nghỉ 

việc không 

hưởng 

lương 

(Ngày 

tháng năm)

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 5 người; Số tiền: 2.700.000đ; Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu đồng chẵn

Tài khoản của người lao động nhận hỗ trợ

Ghi 

chú
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